

PHỤ LỤC 1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT
03 Chương trình, Đề án của Thủ tướng Chính phủ về y tế trường học và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh giai đoạn 2019 - 2025
( Kèm theo Công văn số
/PGDĐT ngày
tháng
năm 2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
I. Khái quát tình hình liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh giai đoạn 2019-2025
(Đặc điểm tình hình; Thuận lợi, khó khăn).
II. Công tác chỉ đạo, điều hành
1. Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình, Đề án, văn bản hướng dẫn của địa phương (có phụ lục danh mục văn bản).
2. Công tác chỉ đạo phối hợp liên ngành của địa phương.
III. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của 03 Chương trình, Đề án
1. Công tác rà soát và sắp xếp đội ngũ, xây dựng cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và mô hình thực hiện công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn.
2. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh (phòng y tế, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, nước sạch, nhà vệ sinh trường học ...)
3. Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.
4. Công tác quản lý về dinh dưỡng học đường, tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm trong trường học.
5. Xây dựng, triển khai các mô hình điểm, các dự án về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh tại địa phương.
6. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe (phòng, chống dịch bệnh, bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường...).
7. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách và kiêm nhiệm.
8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo.
9. Công tác phối hợp liên ngành về y tế trường học gắn kết với y tế cơ sở.
10. Công tác huy động nguồn lực, bố trí kinh phí và đẩy mạnh xã hội hóa, lồng ghép 03 Chương trình, Đề án với các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
11. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các Chương trình, Đề án theo quy định tại địa phương.
IV. Đánh giá chung
1. Kết quả nổi bật.
2. Hạn chế, vướng mắc.
3. Nguyên nhân của hạn chế (khách quan và chủ quan).
V. Bài học kinh nghiệm
VI. Phương hướng trong giai đoạn tới
VII. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với Bộ GDĐT, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.
PHỤ LỤC 2
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ
Kết quả thực hiện 03 Chương trình, Đề án của Thủ tướng Chính phủ
về y tế trường học và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh giai đoạn 2019 - 2025
(Tính đến tháng 5/2025)
(Kèm theo Công văn số
/PGDĐT ngày
tháng
năm 2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
I. Thông tin chung về các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh/thành phố
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông
nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Số
trường
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Số
học sinh (HS)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


II. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 03 Chương trình, Đề án của UBND tỉnh, thành phố
1. Công tác rà soát và sắp xếp lại đội ngũ, xây dựng cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và mô hình thực hiện công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn
1.1. Chính quyền địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhân viên y tế trường học (YTTH) trong cơ sở giáo dục (CSGD)
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Số CSGD thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhân viên YTTH
	
	

	Số CSGD đã xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động YTTH phù hợp với điều kiện thực tiễn
	
	

	Số trung tâm y tế huyện/trạm y tế xã đã phân công cán bộ chuyên trách về YTTH
	
	


1.2. CSGD bố trí nhân viên YTTH
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Tổng số CSGD của tỉnh/TP
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


	Tổng số nhân viên YTTH của tỉnh/TP
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nhân viên chuyên trách công tác YTTH
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nhân viên kiêm nhiệm công tác YTTH
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nhân viên YTTH có trình độ chuyên môn y tế từ trung
cấp trở lên
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường
ký
hợp đồng
với

cơ

sở
khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học
2.1. Điều kiện về phòng y tế, trang thiết bị, thuốc thiết yếu trong trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Tổng số trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có phòng y tế riêng
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng y tế có ít nhất
01
giường
theo dõi bệnh nhân
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng y tế có đủ trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu thông thường
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng y tế có đủ thuốc thiết yếu
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường bảo đảm điều kiện thực hiện công tác YTTH, chăm sóc SKHS  theo  quy
định (đủ các nội dung trên)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Nước uống và nước sinh hoạt trong trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường đảm bảo đủ nước uống cho học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường thực hiện các biện pháp bảo đảm chất lượng nước uống theo quy
định của Bộ Y tế
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường thực hiện các biện pháp bảo đảm chất lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường cung cấp đủ nước uống, nước sinh hoạt bảo đảm chất lượng cho học sinh (HS) (đủ các nội dung trên)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


2.3. Nhà vệ sinh cho học sinh
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường có nhà vệ sinh cho nam, nữ riêng biệt
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường bảo đảm số học sinh trung bình/1 bệ xí theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nhà VS bảo đảm hợp VS (có nước sạch, xà phòng rửa tay, thường xuyên sạch
sẽ, khô ráo, không có mùi hôi ...)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


2.4. Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích (theo quy định của BGDĐT)
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống TNTT
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường bảo đảm ít nhất có 75% số phòng học đạt yêu cầu chiếu sáng
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường phổ thông bảo đảm bố trí bàn ghế phù hợp với chiều cao HS, với HS khuyết tật
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


3. Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường có bố trí ít nhất 1 khu vực bảo đảm trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho GDTC, HĐTT theo
quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức hoạt động vận động thể lực phù hợp cho HS thông qua hoạt động thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ thể thao
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường phổ thông tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực HS theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường định kỳ tổ chức thi đấu thể thao theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường phổ thông có đủ giáo viên GDTC và được tập huấn, bồi
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	


	dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường mầm non có giáo viên kiêm nhiệm dạy môn GDTC được tập huấn, bồi dưỡng đạt chuẩn trình độ theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


4. Công tác quản lý về sức khỏe học sinh, dinh dưỡng học đường, tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm trong trường học
4.1. Quản lý, thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh (SKHS) đầu năm học theo quy định
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường tổ chức kiểm tra SKHS đầu năm
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đo chiều cao, cân năng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đo thị lực cho học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe cho cha mẹ học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học theo quy định (đủ các nội dung trên)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


4.2. Đánh giá phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần ở học sinh
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT
NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều
cấp học
	Tổng cộng

	Trường tổ chức đánh giá tình trạng hút thuốc
lá ở học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	


	Trường tổ chức đánh giá tình trạng sử dụng rượu bia ở học sinh
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đánh giá hoạt động thể lực ở học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đánh giá thói quen, hành vi dinh dưỡng ở học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở học sinh theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có sàng lọc sức khỏe tâm thần, khó khăn tâm lý ở học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường thực hiện đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần đầy đủ (đủ các nội dung trên)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


4.3. Quản lý về dinh dưỡng học đường, tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm trong trường học
	Trường có tổ chức bữa ăn học đường sử dụng sữa, sản phẩm từ sữa trong bữa ăn học đường đạt chuẩn theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


5. Mô hình điểm, các dự án về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường thực hiện mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em mầm non, học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


6. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh
6.1. Xây dựng nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường có xây dựng nội dung truyền thông giáo
dục sức khỏe cho học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có lồng ghép truyền thông giáo dục sức khỏe trong môn học, hoạt động giáo dục
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có xây dựng nội dung truyền thông về dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường
hoạt động thể lực
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có sự phối hợp với y tế cơ sở trong truyền thông
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


	giáo dục sức khỏe cho học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	


6.2. Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	HS được truyền thông, giáo dục sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường, bệnh không
lây nhiễm, sức khỏe tâm thần
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	HS (phổ thông) được phổ biến, tư vấn về sức khoẻ tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	HS
được
truyền
thông phòng chống tác tại của thuốc lá
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	HS được truyền thông phòng chống tác hại của rượu/bia
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


7. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên YTTH chuyên trách và kiêm nhiệm
7.1. Cán bộ quản lý phụ trách công tác y tế trường học tại Sở GDĐT/phòng GDĐT
	Cán bộ
	Số lượng
	Số được bồi dưỡng, tập huấn
	Tỷ lệ %

	Cán bộ phụ trách công tác YTTH ở các Sở GDĐT/Phòng GDĐT
	
	
	


7.2. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Tổng số CBQL cơ sở giáo dục
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	Số CBQL được tập huấn về chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


	học sinh trong trường học
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số nhân viên y tế trường học
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên y tế trường học được tập huấn về chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh trong trường học
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên YTTH được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về y tế
trường học
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên y tế trường học được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư số 28/2023/TT-BYT ngày
29/12/2023
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên y tế trường học được bồi dưỡng, cấp chứng nhận theo quy định tại Quyết định số  4202/QĐ-BGDĐT
ngày 13/12/2022
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Nhân viên y tế trường học và nhân viên làm việc tại bếp ăn tập thể trong trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Nhân viên y tế trường học được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt  động  thể  lực,
phòng, chống bệnh không lây nhiễm
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số giáo viên/ nhân viên làm việc tại bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên/nhân viên làm việc tại bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục được truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


	kiến
thức
về
dinh dưỡng hợp lý và ATTP
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số giáo viên
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên được truyền thông về lợi ích dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực đối với
việc phòng, chống bệnh không lây nhiễm
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường áp dụng
phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê, đánh giá về sức
khỏe học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường áp dụng các phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phần mềm xây dựng thực đơn cho học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn để sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê đánh giá  sức  khỏe  học
sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên y tế trường học được tập huấn để sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê đánh giá sức khỏe học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


9. Công tác phối hợp liên ngành về y tế trường học gắn với y tế cơ sở
9.1. Chính quyền các cấp ở địa phương có cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác YTTH gắn với y tế cơ sở (YTCS)
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Số lượng đơn vị trong tỉnh/thành phố
	
	


	Số đơn vị trong tỉnh/thành phố có cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác YTTH gắn với YTCS
	
	


9.2. Cơ chế phối hợp liên ngành
	Có cơ chế khuyến khích hệ thống y tế ngoài công lập tham gia vào công tác chăm sóc SK ban đầu cho HS trong CSGD
	 Có
 Không

	Huy động đầu tư của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho công tác YTTH, tập trung vào một số lĩnh vực: Dinh dưỡng học đường, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, chuyển đổi số trong lĩnh vực
YTTH
	 Có
 Không

	Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành hằng năm giữa ngành
GD-YT-LĐTBXH, ban, ngành liên quan
	 Có
 Không


10. Công tác huy động nguồn lực, bố trí kinh phí và đẩy mạnh xã hội hóa, lồng ghép 03 Chương trình, Đề án với các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương
10.1. Huy động nguồn lực, bố trí kinh phí
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Tổng số trường công lập
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế dành  cho  chăm
sóc sức ban đầu đối với học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường bố trí kinh phí hoạt động YTTH từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


10.2. Lồng ghép Chương trình, Đề án
	Địa phương tổ chức lồng ghép Chương trình/Đề án này với đề án, chương trình khác

	Đề án 41
	 Có
 Không

	Chương trình Sức khoẻ học đường
	 Có
 Không

	Chương trình Y tế trường học
	 Có
 Không

	Các hoạt động lồng ghép
	


	Phối hợp sử dụng các công trình thể thao tại địa phương
	 Có
 Không


11. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo theo quy định
	Hằng năm địa phương kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình/Đề án

	Đề án 41
	 Có
 Không

	Chương trình Sức khoẻ học đường
	 Có
 Không

	Chương trình Y tế trường học
	 Có
 Không


	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT,
BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường học báo cáo đủ việc triển khai các nội dung theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
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